	TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGÔ GIA TỰ
TỔ HÓA HỌC


	ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học: 2026 - 2027
Môn học: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm):

	
	Hướng dẫn giải
	Điểm

	Câu 1.
(1 điểm)
	

( học sinh viết dấu 1 chiều hoặc không cân bằng cho 0,25đ)
NH3   +   HCl → NH4Cl
	0,5


0,5

	Câu 2.
       (1 điểm)
	              Kc
                   = 311,3
	0,5

0,5

	Câu 3.
       (1 điểm)
	  a.       HCl  →   H+   + Cl-
           0,01       0,01
=> [H+]= 0,01 M 
=> pH = 2
	


0,25
0,25

	
	 b.     NaOH + HCl   →  NaCl + H2O
      ( hoặc H+  + OH- →  H2O)
Ta có: 40.CM HCl = 34.0,12 
 => CM HCl = 0,102(M)
( học sinh không viết phương trình mà nêu được biểu thức tính thì vẫn cho đủ điểm)
	

0,25
0,25




	
	Câu\Mã Đề
	0101
	0202
	0303
	0404

	









PHẦN I 
( 4đ)
	1
	A
	C
	C
	D

	
	2
	D
	D
	D
	C

	
	3
	D
	A
	A
	C

	
	4
	D
	A
	C
	B

	
	5
	C
	B
	A
	B

	
	6
	A
	A
	C
	A

	
	7
	B
	A
	D
	C

	
	8
	D
	D
	C
	C

	
	9
	C
	C
	B
	B

	
	10
	D
	D
	C
	C

	
	11
	C
	D
	D
	B

	
	12
	A
	B
	A
	C

	
	13
	C
	A
	D
	A

	
	14
	A
	D
	B
	C

	
	15
	B
	A
	D
	D

	
	16
	B
	B
	A
	C

	PHẦN II 
( 2đ)
	1
	SĐĐĐ
	SĐĐĐ
	ĐĐĐS
	ĐĐSĐ

	
	2
	ĐĐSĐ
	SĐĐĐ
	ĐĐĐS
	SĐĐĐ

	PHẦN III 
( 1đ)
	1
	2
	16,5
	2
	2

	
	2
	3
	3.
	16,5
	42,9.

	
	3
	16,5
	2
	42,9.
	16,5

	
	4
	42,9.
	42,9.
	3.
	3.


II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

	
	Hướng dẫn giải
	Điểm

	Câu 1.
(1 điểm)
	

( học sinh viết dấu 1 chiều hoặc không cân bằng cho 0,25đ)
NH3   +   HCl → NH4Cl
	0,5


0,5

	Câu 2.
       (1 điểm)
	              Kc
                   = 311,3
	0,5

0,5

	Câu 3.
       (1 điểm)
	  a.       HCl  →   H+   + Cl-
           0,01       0,01
=> [H+]= 0,01 M 
=> pH = 2
	


0,25
0,25

	
	 b.     NaOH + HCl   →  NaCl + H2O
      ( hoặc H+  + OH- →  H2O)
Ta có: 40.CM HCl = 34.0,12 
 => CM HCl = 0,102(M)
( học sinh không viết phương trình mà nêu được biểu thức tính thì vẫn cho đủ điểm)
	

0,25
0,25



III. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT PHẦN III:
Câu 1. Cho các yếu tố: nồng độ, nhiệt độ, áp suất, diện tích tiếp xúc, chất xúc tác. Có bao nhiêu yếu tố có thể làm chuyển dịch cân bằng trong phản ứng thuận nghịch?
ĐS. 3. 
Bao gồm: nồng độ, nhiệt độ, áp suất.
Câu 2. Cho các chất (phân tử và ion): HCl, NH3, CO32-, NH4+, CH3COOH. Theo quan điểm của Bronsted – Lowry có bao nhiêu chất có thể là base?
ĐS. 2
Bao gồm: NH3, CO32- ( HCl, NH4+, CH3COOH là acid theo Bronsted – Lowry)
Câu 3. Ammonium sulfate là một loại phân đạm được điều chế bằng cách cho ammonia tác dụng với sulfuric acid. Cho 6,1975 lít khí NH₃ (đkc) tác dụng vừa đủ với dung dịch H₂SO₄. Khối lượng muối ammonium sulfate thu được là bao nhiêu gam?
ĐS. 16,5
                        2NH3 + H2SO4→ (NH4)2SO4
                          0,25                       0,125          mol
Vậy khối lượng muối thu được:
 m= 0,125. 132=16,5 gam
Câu 4. Một nhà máy sản xuất ammonia theo phương pháp Haber – Bosch. Để thu được nitrogen (N2) và hydrogen (H2) từ methane, không khí và nước, các giai đoạn chính được thực hiện như sau:

- Giai đoạn 1: Cho hỗn hợp gồm khí methane và hơi nước với tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 3 qua tháp phản ứng chứa xúc tác ở 900 oC, xảy ra phản ứng sau: CH4(g) + H2O(g)  CO(g) + 3H2(g)
Hiệu suất chuyển hóa CH4 ở giai đoạn này là h%.

- Giai đoạn 2: Hỗn hợp thu được sau giai đoạn 1 được trộn với không khí (chứa 80% N2 và 20% O2 theo thể tích) để oxi hóa hết methane theo phản ứng: 2CH4(g) + O2(g)  2CO(g) + 4H2(g) 

- Giai đoạn 3: Trộn hỗn hợp thu được sau giai đoạn 2 với hơi nước dư để oxi hóa hết CO thành CO2 theo phản ứng: CO(g) + H2O(g)  CO2(g) + H2(g)
- Giai đoạn 4: Dẫn hỗn hợp thu được sau giai đoạn 3 vào tháp hấp thụ để tách CO2 và hơi nước. Hỗn hợp khí còn lại chỉ gồm N2 và H2 với tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 3 được sử dụng để tổng hợp ammonia.
     Coi các phản ứng khác trong các giai đoạn từ 1 đến 4 xảy ra không đáng kể. Xác định giá trị của h (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng tới hàng phần mười).
ĐS. 42,9. 
Giả sử ban đầu có 1 mol CH4 và 3 mol hơi H2O. 

(1)                CH4(g) + H2O(g)  CO(g) + 3H2(g)
Bđ:                  1            3                                                        mol
Pư:                  h             h                               h              3h     mol
Sau pư:         1 – h     3 – h                             h              3h     mol

(2)              2CH4(g) + O2(g)  2CO(g) + 4H2(g)    

                  1 – h   →           →   1 – h        2(1 - h)         mol         (pư hoàn toàn)

; nCO = h + 1 – h = 1 mol. 

(3)                 CO(g) + H2O(g)  CO2(g) + H2(g)                            (pư hoàn toàn)
                    1                   →                              1                   mol


(4) Sau khi loại bỏ CO2, H2O thì còn và 3h + 2(1 - h) + 1 = 3 + h (mol).

Theo đề bài: 
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